
STT MÃ HÀNG TÊN HÀNG SỐ LƯỢNG NGÀY NHẬP ĐƠN GIÁ
GIÁ VẬN 

CHUYỂN
THÀNH TIỀN

1 V_DX 50 20/05/2021

2 V_KT 200 21/05/2021

3 P_SC 60 22/05/2021

4 V_KT 250 23/05/2021

5 P_SC 80 24/05/2021

6 V_DX 40 25/05/2021

7 V_SC 30 26/05/2021

8 V_KT 60 27/05/2021

9 V_SC 35 28/05/2021

10 V_DX 100 29/05/2021

MÃ HÀNG
TÊN

HÀNG
Việt Nam Pháp

TỔNG T.TIỀN

KT Khẩu trang kháng khuẩn 60000 80000 Việt Nam

DX Dầu xanh con Ó 110000 150000 Pháp

SC Sủi plus chanh 65000 90000

Giải thích: 

P: Pháp, V: Việt Nam

1. Điền TÊN HÀNG dựa vào MÃ HÀNG và BẢNG GIÁ

2. Điền ĐƠN GIÁ dựa vào MÃ HÀNG và BẢNG GIÁ

3. Điền GIÁ VẬN CHUYỂN, nếu trước ngày 25/05/2021 thì phí 5% ĐƠN GIÁ ngược lại 3% ĐƠN GIÁ

4. THÀNH TIỀN = (GIÁ VẬN CHUYỂN + ĐƠN GIÁ)*SÔ LƯỢNG

5. Thống kê tổng THÀNH TIỀN của từng khu vực theo bảng THÔNG KÊ

BÁO CÁO NHẬP HÀNG THÁNG 5/2021

BẢNG GIÁ THÔNG KÊ


